
VT1 VT2 VT3

1 Tại các quận, huyện 60.0 55.0 50.0

2 Huyện Cát Hải

+ Thị trấn Cát Bà 60.0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 55.0

+ Các xã khu Cát Hải 50.0

VT1 VT2 VT3

1 Tại các quận, huyện 60.0 55.0 50.0

2 Huyện Cát Hải

+ Thị trấn Cát Bà 60.0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 55.0

+ Các xã khu Cát Hải 50.0

VT1 VT2 VT3

1 Tại các quận, huyện 66.0 60.5 55.0

2 Huyện Cát Hải

+ Thị trấn Cát Bà 66.0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 60.5

+ Các xã khu Cát Hải 55.0

BẢNG 01: GIÁ ĐẤT TRỒNG LÚA NƯỚC

BẢNG 03: GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố 

Hải Phòng)

STT Tên đơn vị hành chính
Giá đất năm 2013

BẢNG 02: GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM CÒN LẠI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố 

Hải Phòng)

STT Tên đơn vị hành chính
Giá đất năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố 

Hải Phòng)

STT Tên đơn vị hành chính
Giá đất 



VT1 VT2 VT3

1 Tại các quận, huyện 48.0 44.0 40.0

2 Huyện Cát Hải

+ Thị trấn Cát Bà 48.0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 44.0

+ Các xã khu Cát Hải 40.0

VT1 VT2 VT3

1 Tại các quận, huyện 42.0 38.5 35.0

2 Huyện Cát Hải

+ Thị trấn Cát Bà 42.0

+ Các xã còn lại khu Cát Bà 38.5

+ Các xã khu Cát Hải 35.0

1 Quận Đồ Sơn

2 Huyện Cát Hải 50.4

BẢNG 06: GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố 

Hải Phòng)

STT Tên đơn vị hành chính Giá đất năm 2013

BẢNG 05: GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố 

Hải Phòng)

STT Tên đơn vị hành chính
Giá đất năm 2013

50.4

BẢNG 04: GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2300/2012/UBND ngày 28/12/2012 của UBND thành phố 

Hải Phòng)

STT Tên đơn vị hành chính
Giá đất năm 2013


